
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng

Đơn vị 

tính

Ngày cập 

nhật

1 21/9/2015

2 14/9/2015

3 14/9/2015

4 09/10/2015

5 09/09/2015

6 09/07/2015

7 31/8/2015

8 28/8/2015

9 18/8/2015

1 SINGULAIR 5mg Natri montelukast 5mg uống viên 21/9/2015

2 DIMAGEL Guaiazulen + Dimethicon 4mg + 3g
thuốc nước 

uống
gói 18/9/2015

3 BROMHEXIN 8 Bromhexin 8mg uống viên 16/9/2015

4 VASOMIN 500 Glucosamin 500mg uống viên 16/9/2015

5 MECEFIX-B.E Cefixim 75mg
thuốc 

bột/cốm
gói 16/9/2015

6 DONOX 30mg Isosorbid mononitrat 30mg uống viên 15/9/2015

7 DOMITAZOL

Malva purpurea + 

Camphomono bromid + Xanh 

methylen

250mg + 20mg + 

25mg
uống viên 15/9/2015

8 EZINON 50mg Eprazinon 50mg uống viên 15/9/2015

9 TROYSAR AM Amlodipin + Losartan 5mg + 50mg uống viên 14/9/2015

10 CLOTRIMAZOL Clotrimazol 100mg đặt âm đạo viên 14/9/2015

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 21/09)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

CRESTOR TAB 5 MG

TATANOL

DOMENOL

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

SAVI DIMIN

MOBIC

MYPARA

VIMECIME 200

METEOSPASMYL

TELFAST HD


